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PHỤ LỤC

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(kèm theo Báo cáo số             ngày 10/3/2025 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng)
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	Chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành
	Đề xuất
	Lý do

	
	Chức danh có thẩm quyền xử phạt
	Căn cứ pháp lý
	
	

	01
	- Thanh tra viên
- Chánh Thanh tra Sở
	- Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung 2020);
- Các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước
	Bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành cho phù hợp với tên gọi thay đổi do sắp xếp tổ chức bộ máy (ví dụ: Chánh Thanh tra Sở Nội vụ và thẩm quyền xử phạt tại Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;….).
	Nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi, lĩnh vực thanh tra có thay đổi do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Điều 8 Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 190/2025/NQ-QH15 quy định về một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 



	02
	Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm; Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR; Trạm trưởng trạm Kiểm lâm; Kiểm lâm viên đang thi hành công vụ
	- Điều 43 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020)
- Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp và Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi.
	Giữ nguyên thẩm quyền xử phạt
	Theo Điều 103 và Điều 104 Luật Lâm nghiệp quy định về chức năng, nhiệm vụ của Kiểm lâm là tổ chức bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; thẩm quyền XPVPHC của Kiểm lâm được quy định tại Luật XLVPHC, các Nghị định của Chính phủ (bao gồm: Kiểm lâm viên đang thi hành công vụ, trạm trưởng trạm Kiểm lâm, đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, hạt trưởng hạt Kiểm lâm, chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm, Cục trưởng Cục Kiểm lâm); cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Điểm b khoản 2 Điều104 Luật Lâm nghiệp quy định nhiệm vụ, quyền hạn: "Xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính; khởi tố, điều tra vi phạm pháp luật về lâm nghiệp theo quy định của pháp luật".

- Điểm đ khoản 3 Điều 4 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm cấp tỉnh "Xử phạt vi phạm hành chính và ..."; khoản 4, Điều 1, Nghị định số 159/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024:"Xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp theo quy định của pháp về xử lý vi phạm hành chính..."

- Điều 43 Luật XLVPHC năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm (bao gồm chức danh Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm).

- Điều 26 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 07/2022/NĐ-CP) quy định  thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm (bao gồm chức danh Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm).

Ngoài ra, theo Nghị định số 01/2019/NĐ-CP thì lực lượng Kiểm lâm không thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành nên không bị thay đổi nhiệm vụ, quyền hạn theo khoản 2 Điều 53 Luật XLVPHC năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); chức danh Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật XLVPHC năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)  

Do vậy, việc duy trì thẩm quyền xử phạt VPHC của các chức danh thuộc lực lượng kiểm lâm là rất cần thiết để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Kiểm lâm quy định tại Luật Lâm nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

	03
	- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh
- Tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường
	- Khoản 3 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung 2020);
- Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá.
- Điều 82 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; Nghị định số 24/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP và Nghị định số 17/2022/NĐ-CP;…


	Đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét theo khoản 2 Điều 53 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung 2020)


	Do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

	04
	- Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh
	- Khoản 2 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung 2020);

- Khoản 1 Điều 52 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
	Đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét theo khoản 2 Điều 53 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung 2020)


	Do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Quyết định số 391/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thuộc Bộ Tài chính

	05
	- Đội trưởng đội thuế

- Chi cục trưởng Chi cục Thuế

- Cục trưởng Cục Thuế 
- Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế 


	- Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 44 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung 2020);

- Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 32 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
	Đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét theo khoản 2 Điều 53 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung 2020)


	Do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Quyết định số 381/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 của Bộ trường Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế

	06
	- Giám đốc Kho bạc nhà nước cấp tỉnh
	- Khoản 3 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung 2020);

- Khoản 1 Điều 64 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.


	Đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét theo khoản 2 Điều 53 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung 2020)


	Do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Quyết định số 385/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc nhà nước

	07
	- Thanh tra viên ngân hàng đang thi hành công vụ;

- Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh.

- Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng 

- Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng 
	- Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 53 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 143/2021/NĐ-CP
	Đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét theo khoản 2 Điều 53 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung 2020)


	Do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

	08
	- Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh

- Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê
	- Khoản 3, 4 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung 2020);

- Khoản 3, 4 Điều 17 Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định 100/2021/NĐ-CP)
	Đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét theo khoản 2 Điều 53 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung 2020)


	Do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê

	09
	Trưởng Công an cấp huyện
	- Khoản 4 Điều 39 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung 2020)


	Không tiếp tục thực hiện 
	Do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/2/2025 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an

	10
	- Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê;


	Mục 3 Phần 2 Bảng Tổng hợp các chức danh có thẩm quyền xử phạt VPHC thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Xử lý vi phạm hành chính kèm theo Báo cáo số 726/BC-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ
	Đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét không đề xuất thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
	Do sắp xếp tổ chức bộ máy

	11 
	- Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước;


	Mục 8 Phần 2 Bảng Tổng hợp các chức danh có thẩm quyền xử phạt VPHC thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Xử lý vi phạm hành chính kèm theo Báo cáo số 726/BC-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ
	
	

	12
	- Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
	Mục 11 Phần 2 Bảng Tổng hợp các chức danh có thẩm quyền xử phạt VPHC thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Xử lý vi phạm hành chính kèm theo Báo cáo số 726/BC-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ
	
	


